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NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT XUYÊN THÀNH NGỰC DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH VÀ ROBOT ĐỊNH VỊ

TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
Đỗ Đức Cường và cs* 

TÓM TẮT

Mục đích: 1. Nhận xét đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u phổi ở 136 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 2. Đánh giá hiệu quả sinh thiết cắt dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u phổi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối chiếu hình ảnh cắt lớp vi tính với lâm sàng và mô bệnh học qua sinh thiết cắt trên 136 bệnh nhân chẩn đoán u phổi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong thời gian từ tháng 5/2013 đến tháng 3/2015. Kết quả: nam chiếm 69,1%, nữ chiếm 30,9%. Tuổi gặp nhiều nhất 50-59t chiếm 34,6%, từ 40-69t chiếm 83,8%. Vị trí hay gặp nhất ở thùy trên phổi, chiếm 51,5%. Có 35,3% bệnh nhân xác định có hạch trung thất và rốn phổi. Kích thước u 3-6cm nhiều nhất, chiếm 61,0%. 70,6% khối u ngấm mạnh thuốc cản quang. Độ nhạy của chẩn đoán bằng CLVT là 97,1% so với lâm sàng, độ đặc hiệu là 94,2% so với mô bệnh học. Trong 136 bệnh nhân có 119 bệnh nhân ung thư (chiếm 87,5%), 9 bệnh nhân u lao (chiếm 6,6%) và 8 bệnh nhân viêm hoặc viêm xơ mạn tính (chiếm 5,9%). Trong số các bệnh nhân ung thư: Ung thư biểu mô tuyến chiếm 38,7%; biểu mô vảy 30,3%; tế bào lớn 15,9%; tế bào nhỏ 12,6%; không xác định 2,5%. Kết luận: Sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính và robot định vị cho giá trị cao trong xác định mô bệnh học của u phổi.

Từ khóa: U phổi, cắt lớp vi tính, sinh thiết phổi cắt.

SUMMARY

STUDY THE VALUE OF

CT-GUIDED TRANSTHORACIC BIOPSY 

WITH ROBOT NAVIGATION AT

CENTRAL MILITARY HOSPITAL 108

Objectives: 1) To study the image findings on CT of 136 patients who had lung tumors at Central Military Hospital 108; 2) To evaluate the effectiveness of CT-guided core biopsy. Methods and materials: Correlating the images on CT with the clinical and histopathological results of 136 patients who had a diagnosis of lung tumor from May 2013 to March 2015 at Central Military Hospital 108.

Results: The male/female ratio was 2.24. The most common age was 50-59 years old (34.6%), the age from 40 to 69 years old was 83.8%. The most common location was the upper lobes of the lung (51.5%). 35.3% cases had hilar and mediastinal lymph nodes. The most common tumor size was 3-6 cm (61.0%). 70.6% patients had high contrast enhancement. The sensitivity of CT was 97.1% compared to the clinical diagnosis and the specificity of CT was 94.2% compared to the histopathological results. The histopathological results showed: 119 patients suffered from lung cancer (87.5%); 9 patients - tuberculoma (6.6%); 8 patients - chronic inflammation or fibrosis (5.9%). Among the patients with lung cancer, 38.7% were adenocarcinoma; 30.3% - squamous cell carcinoma; 15.9% - large cell carcinoma; 12.6% - small cell carcinoma; 2.5% - unspecified cancer.

Conclusions: The CT-guided transthoracic biopsy with robotic navigation had a high value in determining the histopathological result of lung tumors.

Keywords: Lung tumor, computed tomography, lung core biopsy.

128

